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Trường học:      

Chu kỳ chín tuần:       

Vắng mặt 
 
Trễ học

 

 
 
 

Chìa khóa mật mã 
 

M          Xuất sắc (Học sinh luôn thể hiện kỹ năng và.) 
 

P           Trung bình (Học sinh có tiến bộ để đạt được kỹ năng và khái niệm.) 

N Cần tiến bộ (Học sinh chưa nắm vững các kỹ năng và khái niệm.  Cải tiến là cần thiết.) Khoảng trống cho 

thấy các khái niệm / kỹ năng không được đánh giá trong chín tuần hiện tại. 
 

 

NGÔN NGỮ VĂN HỌC 
 

 

Tiến trình học tập 

Kỹ năng cơ bản 
 

Tập viết 

Tập nói và Tập nghe 
 

Ngôn ngữ 
 

 
TOÁN HỌC 

 

 
Điểm số và Số lượng  

Phép đếm và phép tính  

Đo lường và Biểu đồ  

Hình học 
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Xã hội học 
 
 

 
Khoa học 
 
 

 
Thể dục-Thể thao/Sức khỏe 
 
 

 
Kỹ năng giao tiếp/Thói quen 

học tập 
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---- Ký tên và cắt nơi đây gởi lại phần này cho Giáo viên vào ngày mai đi học ---- 

 Tên học sinh:    

Phụ huynh/Giám hộ ký tên:                                                                                                      Ngày:     


